
TRƯỜNG THPT THANH ĐA 

 

1 

 

LỊCH HỌC  QUA TRUYỀN HÌNH VÀ HỌC TRÊN INTERNET  

TUẦN LỄ:  Từ  27/4/2020  đến 02/5/2020  

Có lịch học và nội dung các môn: Tiếng Anh, GDCD, Tin học, Thể dục, QPAN, Công nghệ, Nghề (K 11)  

1. KHỐI 10 

 Thứ 2 

27/4 

Thứ 3 

28/4 

Thứ 4  

29/4 

Thứ 5 

30/4 

Thứ 6 

01/5 

Thứ 7 

02/5 

Đài truyền hình, link xem (hoặc xem lại) 

Lý 

8h00      
Bài tập - ôn tập chương.  Đã phát sóng 17/4/20-Kênh 2-Hà Nội  

https://www.youtube.com/watch?v=r2MA_8YEFEI   

8h45      
Nội năng và sự biến thiên nội năng. Đã phát sóng 17/4/2020-Kênh 2-Hà Nội 

https://www.youtube.com/watch?v=1z6vIMnagm0 

Hoá 
 13h 30      

Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 
 14h15     

Địa        

Văn 
9h45 

 
     

Đã phát sóng ngày 13/4/2020-Kênh 2-Hà Nội (HANOITV) 
https://www.youtube.com/watch?v=mFSEtXjQu-Y  ( Bài: Chí khí anh hùng)  

Sử  15h00    14h15 Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 

GDCD   15h00    
Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân, gia đình (tiết 1) 

Link bài học: https://youtu.be/k3yjYcucRmA 

Anh 15h00      
Unit11: Language focus. Học sinh học theo link:  

https://www.youtube.com/watch?v=SUjyXMcQ1Vo&feature=youtu.be      

Toán  
9h00 

(Hình) 

9h00 

9h45 

(ĐS) 

   

* Đã phát sóng ngày 20/4/2020 – Đài truyền hình Hà Nội-Kênh 2 
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-phuong-trinh-duong-thang---tiet-6-15h-ngay-2042020-

v137979.html   (Hình học Bài: Phương trình đường thẳng -tiết 6) 

* Đã phát sóng ngày 23/04/2020– Kênh 2- Hà Nội 
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-gia-tri-luong-giac-cua-mot-cung-tiet-1-15h-ngay-

2342020-v138208.html  (Giá trị lượng giác của một cung -tiết 1) 

http://hanoitv.vn/toan-lop-10-gia-tri-luong-giac-cua-mot-cung---tiet-2-14h15-ngay-

2342020-v138231.html  (Giá trị lượng giác của một cung -tiết 2) 

Sinh   8h00    
Đã phát sóng ngày   21/3/2020– Đài truyền hình Hà Nội-Kênh 2 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWIt0YuV3dk  (Bài: Giảm phân.) 

https://www.youtube.com/watch?v=r2MA_8YEFEI
https://www.youtube.com/watch?v=mFSEtXjQu-Y
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-phuong-trinh-duong-thang---tiet-6-15h-ngay-2042020-v137979.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-phuong-trinh-duong-thang---tiet-6-15h-ngay-2042020-v137979.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-gia-tri-luong-giac-cua-mot-cung-tiet-1-15h-ngay-2342020-v138208.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-gia-tri-luong-giac-cua-mot-cung-tiet-1-15h-ngay-2342020-v138208.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-gia-tri-luong-giac-cua-mot-cung---tiet-2-14h15-ngay-2342020-v138231.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-gia-tri-luong-giac-cua-mot-cung---tiet-2-14h15-ngay-2342020-v138231.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZWIt0YuV3dk
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2. KHỐI 11 

 Thứ 2 

27/4 

Thứ 3 

28/4 

Thứ 4  

29/4 

Thứ 5 

30/4 

Thứ 6 

01/5 

Thứ 7 

02/5 

Đài truyền hình, link xem (hoặc xem lại) 

Lý 

9h45,       
Đã phát trên kênh 2- Đài Hà nội ngày 24/4/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=xBuBwCia7xA    (Bài tập) 

10h30      
Đã phát trên kênh 2- Đài Hà nội ngày 24/4/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=-fgkchFKfsk    (Thấu kính mỏng)    

Hoá 

 15h45     Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 

 16h30     Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 

Địa        

Văn 

8h00, 

8h45 

 

     

Đã phát sóng ngày 06.04.2020 – kênh 2-Hà Nội 

-Người trong bao-tiết 1: https://www.youtube.com/watch?v=olMVc1e60ak 

-Người trong bao-tiết 2: https://www.youtube.com/watch?v=Pqulke6z6hk 

Sử  17h10     Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 

GDCD   15h00    
Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm 

Link bài học: https://youtu.be/-tNeM3fqDTA 

Anh 15h00      
(Unit 10 : Language focus). Học sinh học theo link:  

https://www.youtube.com/watch?v=25hYK0U080w&feature=youtu.be    

Toán  

9h00 

(Hình)  

 

9h00,  

9h45 

(GT) 

   

 Hình học: Đã phát sóng ngày 23/04/2020 – Kênh 2- Hà Nội 
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-hai-mat-phang-vuong-goc---tiet-1-16h-ngay-

23042020-v138226.html   (Hai mặt phẳng vuông góc -tiết 1) 

 Giải tích: Đã phát sóng ngày 20/4/2020 và 23/04/2020 - Kênh 2- Hà Nội 
-  http://hanoitv.vn/toan-lop-11-dinh-nghia-va-y-nghia-cua-dao-ham---tiet-1-

17h10-ngay-20042020-v137973.html (Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm-tiết 1) 
- http://hanoitv.vn/toan-lop-11-dinh-nghia-va-y-nghia-cua-dao-ham---tiet-2-

15h45-ngay-23042020-v138225.html (Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm-tiết 2) 

Sinh 

  15h45    
- Đã phát sóng ngày 21/3/2020– Kênh 2- Hà Nội 

https://www.youtube.com/watch?v=xryTnJ_jSbI (Hướng động) 

  16h30    
- Đã phát sóng ngày 21/3/2020– Kênh 2- Hà Nội 

https://www.youtube.com/watch?v=pnfRSr1iAMY( Ứng động) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-fgkchFKfsk
https://www.youtube.com/watch?v=olMVc1e60ak
https://www.youtube.com/watch?v=Pqulke6z6hk
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-hai-mat-phang-vuong-goc---tiet-1-16h-ngay-23042020-v138226.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-hai-mat-phang-vuong-goc---tiet-1-16h-ngay-23042020-v138226.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-dinh-nghia-va-y-nghia-cua-dao-ham---tiet-1-17h10-ngay-20042020-v137973.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-dinh-nghia-va-y-nghia-cua-dao-ham---tiet-1-17h10-ngay-20042020-v137973.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-dinh-nghia-va-y-nghia-cua-dao-ham---tiet-2-15h45-ngay-23042020-v138225.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-dinh-nghia-va-y-nghia-cua-dao-ham---tiet-2-15h45-ngay-23042020-v138225.html
https://www.youtube.com/watch?v=xryTnJ_jSbI
https://www.youtube.com/watch?v=pnfRSr1iAMY
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3. KHỐI 12 

 Thứ 2 

27/4 

Thứ 3 

28/4 

Thứ 4  

29/4 

Thứ 5 

30/4 

Thứ 6 

01/5 

Thứ 7 

02/5 

Đài truyền hình, link xem (hoặc xem lại) 

Lý 8h00      Đã phát sóng 10/4/20-Kênh 1-Hà Nội 

https://www.youtube.com/watch?v=ahsnnVS4UTw 

      (Mẫu nguyên tử Bo) 

8h45      Đã phát sóng 17/4/20-Kênh 1-Hà Nội 

https://www.youtube.com/watch?v=76TMmnwV1Ds     (Bài tập) 

Hoá 9h30      Link xem bài học:https://youtu.be/XfWZVZp9XIU 

Ôn tập củng cố chương 6 ( Phần 1) 

10h15      Link xem bài học:https://youtu.be/aa1sagI4_HA 

Ôn tập củng cố chương 6 tiếp theo ( phần 2) 

Địa 16h00     15h15 Học sinh học trực tiếp trên kênh 1-Hà Nội (Kênh 1 – Hanoitv) 

Văn  8h00, 

8h45 

    đã phát sóng vào ngày ngày 20/4/2020– kênh 1-Hà Nội 

-Số phận con người – tiết 1: https://www.youtube.com/watch?v=-TAtsPiEsBc 

-Số phận con người - tiết 2: https://www.youtube.com/watch?v=zFAbXXnr-5g  

  8h00    HS Xem lại bài: Lí Luận  Văn Học (Tiết 2)  đã gửi đến các em vào tuần lễ (20/4 

→25/4/20) theo đường Link: GIÁ TRỊ VĂN HỌC | 14H30 NGÀY 13.04.2020 | 

HÀ NỘI (https://www.youtube.com/watch?v=_VpBen_5D_o) 

 

Anh  14h00     HS học trực tiếp theo giờ trên HTVKey-Truyền hình TP HCM 

Sử   16h00    đã phát sóng vào ngày 14 tháng 3 năm 2020 – kênh 1-Hà Nội     
              https://www.youtube.com/watch?v=P0Fhq3iOZC8&t=32s 

Bài 22: Nhân dân hai miền chống ĐQ Mĩ xâm lược 1965-1973 ( tiết 2) 

( Hoặc phát ngày 01/4/2020 Đài truyền hình Hải Phòng: 
         https://www.youtube.com/watch?v=IyUB9Vkz2v4 

GDCD  16h00     Học sinh học trực tiếp trên kênh 1-Hà Nội (Kênh 1 – Hanoitv) 

https://www.youtube.com/watch?v=ahsnnVS4UTw
https://www.youtube.com/watch?v=76TMmnwV1Ds
https://youtu.be/XfWZVZp9XIU
https://www.youtube.com/watch?v=-TAtsPiEsBc
https://www.youtube.com/watch?v=zFAbXXnr-5g
https://www.youtube.com/watch?v=_VpBen_5D_o
https://www.youtube.com/watch?v=P0Fhq3iOZC8&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=IyUB9Vkz2v4
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Toán   9h45, 

10h30 

(GT-2 

tiết) 

9h45    * Đã phát sóng ngày 18/4/2020 – Truyền hình Hà Nội-Kênh 1) 
http://hanoitv.vn/toan-hoc-12-bai-hoc-nguyen-ham---tich-phan-va-ung-dung-

16h00-ngay-18042020-v137824.html 

  (  Ôn tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng -tiết 2) 

* Đã phát sóng ngày 23/04/2020 – Truyền hình Hà Nội-Kênh 1) 
http://hanoitv.vn/toan-lop-12-on-tap-nguyen-ham---tich-phan-va-ung-dung-

14h30-ngay-2342020-v138209.html 

 ( Ôn tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng -tiết 3) 

 * Đã phát sóng ngày 23/04/2020 – Truyền hình Hà Nội-Kênh 1) 

http://hanoitv.vn/toan-lop-12-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian---tiet-2-

15h15-ngay-23042020-v138222.html  

    (Ôn tập phương pháp tọa độ trong không gian-tiết 2) 

Sinh   8h45 

 

   Đã phát sóng 17/4/2020 trên HTVKey-Truyền hình TP HCM  

Link xem lại : 

 https://www.youtube.com/watch?v=kGaXEdUGiDA (  Ôn tập Sinh thái) 

http://hanoitv.vn/toan-hoc-12-bai-hoc-nguyen-ham---tich-phan-va-ung-dung-16h00-ngay-18042020-v137824.html
http://hanoitv.vn/toan-hoc-12-bai-hoc-nguyen-ham---tich-phan-va-ung-dung-16h00-ngay-18042020-v137824.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-12-on-tap-nguyen-ham---tich-phan-va-ung-dung-14h30-ngay-2342020-v138209.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-12-on-tap-nguyen-ham---tich-phan-va-ung-dung-14h30-ngay-2342020-v138209.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-12-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian---tiet-2-15h15-ngay-23042020-v138222.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-12-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian---tiet-2-15h15-ngay-23042020-v138222.html
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 NỘI DUNG HỌC MÔN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, NGHỀ ( KHỐI 11), THỂ DỤC, QPAN :  

KHỐI LỚP MÔN HỌC TÊN BÀI, CHỦ ĐỀ LINK XEM BÀI HỌC-GHI CHÚ 

 

 

 

 

10 

Tin học Chủ đề 1: Định dạng văn bản 

Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo 
 https://www.youtube.com/watch?v=o_9KjEhw0mY 

Thể dục Các bài tập bổ trợ tại nhà cho hs khối 10 Link xem bài học: https://youtu.be/WTbq85T5Y-s 
HS sẽ phản hồi trực tiếp theo link sau: 
https://forms.gle/qkfT9tKsqk3F2kcn6 

QPAN Bài 7: Tác hại của ma túy và trách nhiệm 

của học sinh trong phòng, chống ma túy 

 

https://youtu.be/eQz1yKJnkhQ  
 

Công nghệ Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá. https://youtu.be/z1hVShuX3aA 
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Tin học Chủ đề 1: Kiểu dữ liệu có cấu trúc  

Bài 11. Kiểu xâu 
https://www.youtube.com/watch?v=Cq1SRp1aKQY 

Thể dục Các bài tập bổ trợ tại nhà cho hs khối 11 Link xem bài học: https://youtu.be/djPBoug02ME 
HS sẽ phản hồi trực tiếp theo link sau: 
https://forms.gle/qkfT9tKsqk3F2kcn6 

QPAN Bài 6: Kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương https://youtu.be/UphQjdMfwTg 

Công nghệ Khái quát về ứng dụng của ĐCĐT https://youtu.be/T5wL_D_TADg 

Nghề (Tin 

học) 

Nhóm hàm ngày giờ, nhắc lại hàm thống 

kê, hàm dò tìm 
https://www.youtube.com/watch?v=wayEkfYT0AY 
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Tin học Chủ đề 1: Đối tượng của Access 2010   

Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo 
https://www.youtube.com/watch?v=zmSmtn_qegA 

Thể dục Các bài tập bổ trợ tại nhà cho hs khối 12 Link xem bài học: https://youtu.be/W_mcQTbWcaA 
HS sẽ phản hồi trực tiếp theo link sau: 
https://forms.gle/qkfT9tKsqk3F2kcn6 

QPAN Lợi dụng địa hình, địa vật https://youtu.be/8BJqI6WyUyQ 

Công nghệ Máy thu hình https://youtu.be/ttjgh8H08CY  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_9KjEhw0mY
https://youtu.be/WTbq85T5Y-s
https://forms.gle/qkfT9tKsqk3F2kcn6
https://youtu.be/z1hVShuX3aA
https://www.youtube.com/watch?v=Cq1SRp1aKQY
https://youtu.be/djPBoug02ME
https://forms.gle/qkfT9tKsqk3F2kcn6
https://youtu.be/T5wL_D_TADg
https://www.youtube.com/watch?v=wayEkfYT0AY
https://www.youtube.com/watch?v=zmSmtn_qegA
https://youtu.be/W_mcQTbWcaA
https://forms.gle/qkfT9tKsqk3F2kcn6
https://youtu.be/ttjgh8H08CY
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 LƯU Ý:  

       1. Với  những môn học không học trực tiếp theo lịch phát sóng của đài truyền hình thì HS tự sắp xếp thời gian học theo link có trong lịch 

học để kịp làm các bài tập bộ môn. 

Với các môn Tin học, Công nghệ, thể dục, QPAN, nghề tin học ( khối 11): học sinh sắp xếp và hoàn thành bài tập phản hồi theo yêu 

cầu bộ môn đăng trong web trường trong tuần học.   

2. HS có thể tham khảo các địa chỉ sau: 

Youtube: https://www.youtube.com/hanoitvgo 

Facebook: https://www.facebook.com/hanoitv.vn 

Website hanoitv.vn: đăng nhập vào video – Học trên truyền hình. 

Ứng dụng App “ HanoiClix” vào mục Học Online để xem 

3. Học sinh tham khảo lịch dạy trên truyền hình của TP HCM (HTVKey), Hà Nội,... 

Ngày 26, tháng  4  năm  2020 

HIỆU TRƯỞNG 

https://www.youtube.com/hanoitvgo
https://www.facebook.com/hanoitv.vn

